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121. TÌM HIỂU QUAN HỌ BẮC NINH, sách chuyên khảo do tác giả Hồng Thao sưu tầm, nghiên cứu, luận bàn về lịch sử văn hóa, âm nhạc Quan họ. 

Cuốn sách lúc đầu có tên Dân ca Quan họ, được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải Nhất năm 1995 dành cho các công trình nghiên cứu văn hóa dân tộc. Sách gồm 232 trang do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành quý  I năm 2017.

Sách có kết cấu 7 chương. Chương I giới thiệu tục lệ, lề lối ca hát. Vùng Kinh Bắc xưa có trên dưới 50 làng Quan họ cư trú lâu đời bên đôi bờ sông Cầu (Như Nguyệt). Người dân vùng Quan họ hầu hết làm ruộng, một số làng có nghề cắt tóc, dệt vải, nuôi tằm, đồ mộc, kim hoàn, nấu rượu, làm giấy, v.v. Vùng Quan họ có nhiều hội chùa, hội đình với các loại hình dân ca như hát Ví, Trống quân, hát Kể hạnh, hát Nhà tơ,… Hát Quan họ gắn lễ hội mùa xuân dài suốt ba tháng cùng những lễ hội mùa thu và đám khao, đám cưới, v.v. Quan họ cổ có tục kết chạ hai làng, hát theo tục đối đáp đôi nam, đôi nữ với luật đối giọng, đối lời; trong đôi nam đôi nữ có người hát giọng dẫn, người hát giọng luồn… Chương II  viết về hình thái tồn tại và phát triển. Phần nội dung giới thiệu khoảng 170 đến 180 bài bản cùng nhiều dị bản tổng hợp từ trên 300 bài Quan họ cổ được tác giả công bố. Chương III đề cập tới tính chất và đặc điểm của lời ca Quan họ. Ca từ Quan họ nổi bật tình yêu thương, trìu mến, nội dung đa dạng với tính phản phong, ước mơ tình bạn, ứng xử ân tình, nhân nghĩa, sự chân thành, chất phác. Lời ca Quan họ tiêu biểu ở hình thức thơ sáu tám với nhiều biến thể; có tính kế thừa, giao thoa, ảnh hưởng ca dao, dân ca khác cùng nhiều điển tích có trong lời ca Quan họ; hiếm gặp hình thức thơ 5 từ. Chương IV đề cập tới tính chất và đặc điểm âm nhạc Quan họ. Âm nhạc Quan họ nổi bật với chất trữ tình, say đắm, ít xuất hiện quãng nhảy xa,… Quan họ có lối hát nảy hạt rất khác biệt, không giống lối nảy hạt của Chèo hay Ca trù… Âm kết trong câu nhạc bài Quan họ thường được chia nhỏ tiết tấu, không ngân dài. Điệu thức phổ biến trong bài ca Quan họ là điệu thức IV, V tương đương điệu thức Chủy, Vũ của Trung Hoa. Quan họ thể hiện sự đa dạng chất liệu, tính chất nhạc và xuất hiện nhiều thủ pháp sáng tác nhạc mang tính chuyên nghiệp thông qua nhiều phương cách biểu hiện sử dụng điệu thức như dạng chuyển điệu giữ nguyên giọng; chuyển điệu thức giữ nguyên điệu thức hay phương cách chuyển cả giọng, cả điệu thức. Vấn đề khuôn nhịp trong nhạc Quan họ phổ biến là nhịp chẵn 2/4, 4/4 hay 4/8, v.v. Bài bản Quan họ ít có dạng tiết tấu “chấm giật”… Trong giai điệu Quan họ có nhiều dạng cấu trúc như một phần, hai phần, ba phần hay nhiều phần, vd. Thân bài (ruột bài), Mở bài và Thân bài; Thân bài và Kết bài; Mở bài, Thân bài và Kết bài. Dạng cấu trúc nhiều đoạn nhạc như bài Quan họ Năm cung, Bảy cung, Mười cung,… Chương V phân tích mối quan hệ giữa lời ca và âm nhạc. Ngoài cấu trúc lời ca chính, tác giả còn cho biết bài bản Quan họ thường sử dụng những lời phụ, tiếng đệm. Cùng lời ca chính, lời phụ, tiếng đệm gắn âm điệu nhạc thể hiện sự gắn bó thanh điệu tự nhiên (6 thanh) trong ngôn ngữ tiếng Việt. Chương VI, tác giả bàn về tính văn hóa dân gian phong phú và đa dạng của Quan họ. Từ các bài bản Lề lối đến hệ giọng Vặt của Quan họ cho thấy sự đa dạng, phong phú về hình thức, chất liệu nhạc, nội dung lời ca đến chất lượng nghệ thuật (nhạc và lời) các bài bản Quan họ. Nhiều bài Quan họ cổ từng gắn với tục hát Cầu đảo, Cầu mưa,... Một số bài ca Quan họ được ra đời muộn vào những năm 1940 - 1945 gắn tên các tác giả ban đầu. Cụ thể như trường hợp nghệ nhân Tư La ở Thị Cầu, sáng tác bài Lỡ duyên chức nữ Ngưu Lang, Cây kiêu bông, Chè mạn hảo, Chia rẽ đôi nơi,…; cụ Sáu Tương ở Y Na (Nưa) sáng tác bài Đêm qua nhớ bạn; v.v. Chương VII  bàn về ý nghĩa của cụm từ Quan họ. Sau khi điểm qua một số quan điểm luận bàn về từ Quan họ, tác giả Hồng Thao cho rằng: có sự chuyển dịch của khái niệm Quan họ xã hội (chức năng xã hội) và Quan họ nghệ thuật liên quan cụm từ Hát Quan họ.
Cuối sách, phần Thay lời kết, tác giả nhận định tuy không còn giữ tục kết Chạ như cổ xưa nhưng Quan họ sẽ trường tồn mãi theo dòng chảy lịch sử thể loại gắn sự phát triển tự nhiên, phù hợp nhịp sống đương đại của các thế hệ cư dân Quan họ đương thời, trong bối cảnh xã hội mới. Cuốn sách THDCQH không chỉ dừng lại ở vấn đề tổng kết, đánh giá chung về phong tập tục, lề lối hát, những đặc điểm lời ca, âm nhạc Quan họ đã được tác giả luận bàn trên góc nhìn âm nhạc dân tộc học mà con là tài liệu có giá trị thiết thực cho những người yêu Quan họ Bắc Ninh đương đại tìm đọc, để hiểu sâu rộng hơn và có thể kế thừa, tiếp tục phát hiện những nét mới tiêu biểu, đặc sắc riêng của Quan họ Bắc Ninh - Kinh Bắc với truyền thống ngàn năm văn hiến.
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